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DANH MỤC KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN HK1, 

NĂM HỌC 2023 - 2024 (Đợt 2) 
 

TT HỌC PHẦN KHOÁ GHI CHÚ 

1 An toàn mạng không dây và di động 

AT17 

 

2 Đặc tả hình thức  

3 Khai thác lỗ hổng phần mềm  

4 Tấn công và phòng thủ hệ thống  

5 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật AT18CT6  

6 Pháp luật VN đại cương AT19CT7DT6  

7 Phương pháp tính AT19  

8 Hệ thống viễn thông DT4  

9 Quản trị dự án phần mềm CT5  

10 Khoa học Quản lý CT7DT6  

 

DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC PHẦN HK1, 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

TT HỌC PHẦN KHOÁ GHI CHÚ 

1 Tối ưu phần mềm di động CT4 
Cán bộ chấm thi 

vào nhầm điểm 
2 Lập trình hợp ngữ CT5 

3 Giáo dục thể chất 1 AT20CT8DT7 

 



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATATAM4

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 134 AT170541 Phùng Văn Quang AT17EK 4.8 5.8 C

An toàn mạng không dây và di động - AT17

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 19 tháng 3 năm 2024

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024

4.8

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATATKH8

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 92 AT170154 Đoàn Minh Tuấn AT17AP 2.3 3.8 F

2 77 AT170535 Hắc Ngọc Nam AT17EP 2.3 3.1 F

Hà Nội,  ngày 19 tháng 3 năm 2024

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN
 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024

Đặc tả hình thức - AT17

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

1.3

2.3



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATATPM6

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 174 AT170541 Phùng Văn Quang AT17EK 5.0 5.3 D+

2 259 AT170543 Phạm Trung Sơn AT17EK 2.5 4.2 D

3 186 AT170351 Hoàng Bảo Trung AT17CK 2.5 3.6 F

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Hà Nội,  ngày 19 tháng 3 năm 2024

Khai thác lỗ hổng phần mềm - AT17

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

5.0

2.5

2.5



Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: ATATAM9

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 311 AT170503 Trần Đức Anh AT17EK 3.0 5.2 D+

2 115 AT170520 Trương Thị Khánh Hòa AT17EK 2.0 4.4 D

3 138 AT170351 Hoàng Bảo Trung AT17CK 3.0 3.9 F

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Hà Nội,  ngày 19 tháng 3 năm 2024

Tấn công và phòng thủ hệ thống - AT17

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

4.0

2.5

2.0



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATCTKM1

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 465 AT180503 Nguyễn Hải Anh AT18E 3.0 4.4 D

2 467 AT180504 Phạm Quỳnh Anh AT18E 4.8 5.8 C

3 474 CT060211 Nguyễn Trường Giang CT6B 4.0 5.5 C

4 166 AT180418 Nguyễn Huy Hoàng AT18D 6.3 7.4 B

5 396 AT180318 Nông Việt Hoàng AT18C 4.0 5.5 C

6 479 AT180518 Trần Nhật Hoàng AT18E 7.5 8.3 B+

7 480 CT060416 Đặng Trung Huy CT6D 6.3 6.9 C+

8 167 AT180321 Nguyễn Bảo Phúc Hưng AT18C 4.0 5.5 C

9 175 CT060319 Lưu Đình Kiên CT6C 7.0 7.7 B

10 369 AT180142 Lê Xuân Sơn AT18A 2.0 4.0 D

4.0

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN
 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - AT18CT6

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

3.0

4.8

2.0

Hà Nội,  ngày 19 tháng 3 năm 2024

7.0

4.0

7.5

6.5

4.0

7.0



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATLLLM6

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 355 AT190357 Phan Văn Tùng AT19C 3.0 4.2 D

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Pháp luật Việt Nam đại cương - AT19

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

3.0

Hà Nội,  ngày 19 tháng 3 năm 2024



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: CTCBTT7

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 103 CT070109 Trần Mạnh Cường CT7A 2.5 3.6 F

2 109 AT190124 Võ Mạnh Hùng AT19A 2.5 3.7 F

3 382 AT190133 Hà Thị Ngọc Mai AT19A 7.5 8.0 B+

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Hà Nội,  ngày 19 tháng 3 năm 2024

Phương pháp tính - AT19CT7DT6

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

2.5

2.5

7.5



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: DT1DVVT5

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 152 DT040139 Đinh Thị Oanh DT4A-HTN 3.0 4.8 D+

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Hệ thống viễn thông - DT4

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

3.0

Hà Nội,  ngày 19 tháng 3 năm 2024



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: CTCTKM9

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 152 CT050317 Đỗ Thị Hải CT5C 3.5 4.9 D+

2 159 CT050419 Vũ Minh Hòa CT5D 2.5 4.3 D

3 242 CT050223 Lê Sinh Hùng CT5B 3.0 4.1 D

4 296 CT050232 Nguyễn Vũ Hoàng Long CT5B 3.5 4.8 D+

5 260 CT050143 Quách Cao Thắng CT5A 3.0 4.5 D

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

3.5

3.0

Hà Nội,  ngày 19 tháng 3 năm 2024

Quản trị dự án phần mềm - CT5

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

3.5

2.5

3.0



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATLLLM4

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 158 CT070232 Trần Hoàng Minh CT7B 2.0 4.2 D+

2 359 CT070333 Phạm Như Ngọc CT7C 1.0 3.9 F

Hà Nội,  ngày 19 tháng 3 năm 2024

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN
 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024

Khoa học quản lý - CT7DT6

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

2.5

2.0



Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: CTCTHT32

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 122 CT040134 Trần Duy Nghĩa CT4AD TKD TKD

Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: CTCTHT32

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 122 CT040134 Trần Duy Nghĩa CT4AD 5.0 5.0 5.0 5.0 D+
GV vào 

nhầm điểm

Tên

Tên

Bảng điểm mới

Hà Nội,  ngày 19 tháng 3 năm 2024

Tối ưu phần mềm di động - CT4

Tối ưu phần mềm di động - CT4
Bảng điểm cũ

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

ĐÍNH CHÍNH KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHÒNG KT&ĐBCLĐT

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024



Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: CTCTHT15

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 71 CT050415 Trần Văn Hiệp CT5D 7.0 10 4.15 5.3 D+

Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: CTCTHT15

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 71 CT050415 Trần Văn Hiệp CT5D 7.0 10 8.0 8.0 B+
GV vào 

nhầm điểm

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÍNH CHÍNH KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC PHẦN
 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024

Hà Nội,  ngày 19 tháng 3 năm 2024

Bảng điểm cũ
Lập trình hợp ngữ - CT5

Tên

Bảng điểm mới
Lập trình hợp ngữ - CT5

Tên



Học phần: Số TC: 1 Mã học phần: ATQGTC1

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 17 CT080154 Trần Xuân Thuỷ CT8A 7.0 7.0 2.0 3.5 F

Học phần: Số TC: 1 Mã học phần: ATQGTC1

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 17 CT080154 Trần Xuân Thuỷ CT8A 7.0 7.0 8.0 7.7 B
GV vào 

nhầm điểm

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÍNH CHÍNH KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC PHẦN
 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024

Hà Nội,  ngày 19 tháng 3 năm 2024

Bảng điểm cũ
Giáo dục thể chất 1 - AT20CT8DT7

Tên

Bảng điểm mới
Giáo dục thể chất 1 - AT20CT8DT7

Tên
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